
UBND QUẬN THANH KHÊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN CAO VÂN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:         /BC-THTCV Thanh Khê, ngày 08 tháng 10 năm 2024 

       

BÁO CÁO  

Thường niên năm 2024 

 

Kính gửi:  - Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Thanh Khê. 

 

Thực hiện Công văn 956/PGDĐT-VP ngày 06/09/2024 của Phòng Giáo dục 

và Đào tạo quận Thanh Khê về việc thực hiện các khoản thu, chế độ chính sách, giá 

dịch vụ và thực hiện công khai các nội dung trong năm học 2024-2025, Trường 

Tiểu học Trần Cao Vân báo cáo như sau: 

I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Tên cơ sở giáo dục 

Trường Tiểu học Trần Cao Vân, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. 

2. Địa điểm trụ sở chính, điện thoại, fax; địa chỉ trang điện tử. 

- Địa điểm trụ sở chính: Số 213 Lê Duẩn, phường Tân Chính, quận Thanh 

Khê, thành phố Đà Nẵng. 

- Cơ sở 2: Số 70 Hoàng Hoa Thám, phường Tân Chính, quận Thanh Khê, 

thành phố Đà Nẵng. 

- Cơ sở 3: Số 16 Hoàng Hoa Thám, phường Tân Chính, quận Thanh Khê, 

thành phố Đà Nẵng. 

- Điện thoại: 02363 821684. 

- Địa chỉ trang điện tử: thtrancaovan@danang.gov.vn 

3.Loại hình của cơ sở giáo dục 

- Trường Tiểu học Trần Cao Vân là trường công lập; 

- Quy mô hạng I. 

4. Sứ mạng, tầm nhìn, mục tiêu của cơ sở giáo dục 

a. Sứ mệnh: Xây dựng môi trường học tập thân thiện, nền nếp, kỷ cương, 

chất lượng để mỗi học sinh đều có cơ hội phát triển năng lực, phẩm chất, khả năng 

sáng tạo của bản thân, biết ứng xử văn hóa, giao tiếp văn minh lịch sự và thích ứng 

với sự phát triển của xã hội để trở thành những công dân tốt. 

b. Tầm nhìn: Xây dựng nhà trường có uy tín, chất lượng; là trung tâm văn 

hóa giáo dục của địa phương; Là nơi cha mẹ học sinh luôn tin tưởng lựa chọn để 



con em mình học tập, rèn luyện; Là nơi đào tạo học sinh thành những con người 

sống có trách nhiệm, lòng nhân ái, hòa nhập tốt trong cộng đồng và luôn có khát 

vọng vươn lên phát huy truyền thống hiếu học; Là nơi giáo viên luôn năng động 

sáng tạo và vươn tới thành công với khát vọng được cống hiến. 

c. Mục tiêu của cơ sở giáo dục 

- Phát huy truyền thống; 

- Tự trọng, tự hào, tự tin, khát vọng vươn lên; 

- Khả năng thích ứng;         

- Khả năng đổi mới và hội nhập;  

- Phương châm hành động: Chất lượng giáo dục ngày càng cao là uy tín, 

danh dự và thương hiệu của nhà trường. 

5. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển của cơ sở giáo dục 

  - Trường Tiểu học Trần Cao Vân được thành lập theo Quyết định số 

65/GD&ĐT ngày 05/3/1997 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng về 

việc thành lập các đơn vị hành chính sự nghiệp. 

+ Năm 2015 đến nay: Trường Tiểu học Trần Cao Vân thuộc UBND quận 

Thanh Khê theo Quyết định số 5515/QĐ-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2015 của 

Ủy Ban Nhân dân quận Thanh Khê về việc tổ chức lại trường Tiểu học Trần Cao 

Vân thuộc UBND quận Thanh Khê. 

6. Thông tin người đại diện pháp luật hoặc  người phát ngôn hoặc  người đại 

diện để liên hệ 

Họ và tên: Nguyễn Việt Hùng, Chức vụ : Hiệu trưởng 

Địa chỉ nơi làm việc : Số 16 Hoàng Hoa Thám, phường Tân Chính, quận 

Thanh Khê. 

Số điện thoại : 0905029072,  Email : viethungkh@gmail.com 

7. Tổ chức bộ máy 

a. Quyết định thành lập, cho phép thành lập, sáp nhập, chia, tách, cho phép 

hoạt động giáo dục, đình chỉ hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục hoặc phân hiệu 

của cơ sở giáo dục nến có). 

- Trường Tiểu học Trần Cao Vân, Quyết định số 65/GD&ĐT ngày 05/3/1997 

của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng về việc thành lập các đơn vị hành 

chính sự nghiệp. 

b. Quyết định công nhận hội đồng trường, chủ tịch hội đồng trường và danh 

sách thành viên hội đồng trường nhiệm 2022-2027 

mailto:viethungkh@gmail.com


- Nhà trường đã làm Tờ trình số: 213/TTr-UBND ngày 27/09/2024 về việc 

đề nghị thành lập Hội đồng Trường Tiểu học Trần Cao Vân gửi UBND quận Thanh 

Khê. 

c. Quyết định điều động, bổ nhiệm, công nhận Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng 

cơ sở giáo dục 

- Quyết định bổ nhiệm lại Hiệu trưởng:  

Ông : Nguyễn Việt Hùng,   Sinh ngày: 23/08/1967 

Chức vụ : Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Cao Vân 

Quyết định số: 971/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2022 của 

UBDN quận Thanh Khê về việc bổ nhiệm lại viên chức quản lý. 

- Quyết định bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng:  

Bà Nguyễn Thị Minh Tâm,   Sinh ngày : 01/10/1977 

Chức vụ : Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Cao Vân 

Quyết định số : 4422/QĐ-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2022 của 

UBDN quận Thanh Khê về việc bổ nhiệm lại viên chức quản lý. 

- Quyết định bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng:  

Ông Nguyễn Quốc Vinh,   Sinh ngày : 28/10/1982 

Chức vụ : Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Cao Vân 

Quyết định số 1974/QĐ-UBND ngày 29 tháng 07 năm 2023 của 

UBDN quận Thanh Khê về việc bổ nhiệm lại viên chức quản lý. 

d. Quy chế tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục; chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn của cơ sở giáo dục ; sơ đồ tổ chức bộ máy 

* Quy chế tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục 

- Nhà trường là cơ sở giáo dục tổ chức thực hiện hoạt động giáo dục trong hệ 

thống giáo dục quốc dân.  

- Hoạt động giáo dục là những hoạt động có kế hoạch, do nhà trường giáo 

dục định hướng, thông qua những cách thức phù hợp, nhằm thực hiện mục đích 

giáo dục. Hoạt động giáo dục là nội dung chính yếu được thực hiện trong các cơ sở 

giáo dục, đặc biệt là tại nhà trường. 

* Chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của cơ sở giáo dục 

- Công khai mục tiêu, chương trình, kế hoạch giáo dục, điều kiện bảo đảm 

chất lượng giáo dục, kết quả đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục; tổ chức 

giảng dạy, học tập và hoạt động giáo dục đạt chất lượng đáp ứng mục tiêu, yêu cầu 

cần đạt theo chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học do Bộ Giáo dục và Đào 

tạo ban hành. 



- Thực hiện giáo dục bắt buộc, phổ cập giáo dục và xóa mù chữ, huy động và 

vận động trẻ em đi học đúng độ tuổi. 

- Xây dựng chiến lược và kế hoạch phát triển nhà trường theo các quy định 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kế hoạch hoạt động giáo dục đáp ứng mục tiêu, yêu 

cầu cần đạt theo chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học. 

- Triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành; thực hiện lựa chọn sách giáo khoa theo quy định 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo; triển khai thực hiện sách giáo khoa và nội dung giáo 

dục của địa phương theo quyết định của UBND thành phố Đà Nẵng. 

- Thực hiện tự kiểm định chất lượng và đảm bảo chất lượng giáo dục theo 

quy định. 

- Quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh. 

- Quản lý và sử dụng đất, tài chính và tài sản của nhà trường theo quy định 

của pháp luật. 

- Phối hợp chặt chẽ với cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh, các tổ chức và 

cá nhân trong cộng đồng thực hiện các hoạt động giáo dục.  

- Xây dựng môi trường văn hoá - giáo dục trong nhà trường. 

- Được tiếp nhận các khoản tài trợ, viện trợ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân 

đối với nhà trường theo quy định của pháp luật. 

- Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật. 

8. Các văn bản khác 

- Chiến lược phát triển của Trường Tiểu học Trần Cao Vân ; 

- Quy chế làm việc của nhà trường ; 

- Đề án vị trí việc làm. 

II. ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO, CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ NHÂN VIÊN 

1. Thông tin về đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên 

a. Số lượng giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên chia theo nhóm vị trí việc 

làm và trình độ được đào tạo 

Tên vị trí việc làm 

 

Tổng 

số 

 

Nữ 

 

Nam 

Ghi  

chú 

I. Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều 

hành 

    



 

B 

 

 

 

 

 

 

 b. Số lượng, tỷ lệ giáo viên, cán bộ quản lý đạt chuẩn nghề nghiệp theo quy 

định 

 

Chưa đạt 

chuẩn 

nghề nghiệp 

Đạt chuẩn 

nghề nghiệp  Ghi 

chú 

SL % SL % 

CBQL   3 100%  

Văn hoá   53 100%  

Thể dục   4 100%  

Âm nhạc   3 100%  

Mỹ thuật   3 100%  

Anh văn   7 100%  

Pháp văn   0 100%  

Tin học   2 100%  

Cộng   75 100%  

 

c. Số lượng, tỷ lệ giáo viên cán bộ quản lý và nhân viên hoàn thành bồi 

dưỡng hằng năm theo quy định. 

- 100% CBGV hoàn thành bồi dưỡng hằng năm. 

III.CƠ SỞ VẬT CHẤT 

1. Thông tin về cơ sở vật chất và tài liệu học tập sử dụng chung 

a) Diện tích khu đất xây dựng trường, điểm trường, diện tích bình quân tối 

thiểu cho một học sinh; đối sánh với yêu cầu tối thiểu theo quy định; 

Hiệu trưởng 01 0 01  

Phó Hiệu trưởng 02 01 01  

II. Nhóm chuyên môn, nghiệp vụ     

Giáo viên 72 66 06  

III. Nhóm hỗ trợ, phục vụ     

Nhân viên 04 04 0  

Cộng: 79 71 08  



STT Nội dung Số lượng Bình quân 

Đối sánh 

yêu cầu tối 

thiểu (Theo 

TT số 

13/TT-

BGDĐT) 

1 Số điểm trường 3  CS1 CS2 CS3  

2 
Loại phòng học kiên 

cố 
 49 19 6 24 

 

3 
Tổng diện tích 

đất (m2) 
 4.226 1.743 645 1.838 

 

4 Diện tích xây dựng 2.643,1 1.169 339,4 1.194  

4.1 Diện tích sàn sử dụng 8.329 3.357 679 4.652,2  

4.2 

Diện tích bình quân 

tối thiểu cho một học 

sinh (m2) 

5,4 5,8 4,3 6,1 Chưa đạt 

 

b) Số lượng, hạng mục; khối phòng học tập; khối phòng hỗ trợ học tập; khối 

phụ trợ; khu sân chơi, thể dục thể thao; khối phục vụ sinh hoạt; hạ tầng kỹ thuật; 

đối sánh với yêu cầu tối thiểu theo quy định; 

STT Nội dung Số lượng Bình quân Đối sánh yêu 

cầu tối thiểu 

(Theo TT số 

13/TT-

BGDĐT) 

1 
Khối phòng hành 

chính quản trị 
3  CS1 CS2 CS3 

1.1 
Diện tích phòng Hiệu 

trưởng (m2) 
1 0 0 29  

1.2 Phó Hiệu trưởng 3 15 0 29  

1.3 
Diện tích phòng Tài 

vụ 
1 0 0 22  

1.4 
Diện tích phòng Giáo 

vụ 
1 0 0 30   



1.5 
Diện tích phòng Bảo 

vệ 
2 13,95 0 22  

2 
Khối phòng học 

tập 
     

2.1 
Diện tích phòng học 

(m2) 
45.76  45 45,36 43,2 Đạt 

2.2 

Diện tích phòng giáo 

dục nghệ thuật (m2) 

(Âm nhạc, Mỹ thuật) 

 4 45 0 43,2 Chưa đạt 

2.3 
Diện tích phòng ngoại 

ngữ (m2) 
43,2  0 0 43,2 Chưa đạt 

2.4 
Diện tích phòng học 

tin học (m2) 
3 45 0 43,2 Chưa đạt 

3 
Khối phòng hỗ trợ 

học tập 
     

3.1 
Diện tích phòng Thiết 

bị- thư viện (m2) 
107 30 0 77 Chưa đạt 

3.2 
Diện tích phòng đọc 

TV 
1 45 0 43,2 Đạt 

3.3 

Diện tích phòng 

truyền thống và hoạt 

động Đội (m2) 

2  31,5 0 29 Chưa đạt 

4 Khối phụ trợ      

4.1 
Diện tích phòng Hội 

trường (phòng họp) 
1 0 0 121 Đạt 

4.2 Diện tích phòng y tế 2 14,75 0 18 Chưa đạt 

4.3 
Diện tích phòng nghỉ 

GV 
3 13 22,68 21 Chưa đạt 

4.4 Khu để xe GV 3 12 70 86 Chưa đạt 



4.5 Nhà kho 2 21 22 12 Chưa đạt 

4.6 
Diện tích nhà vệ sinh 

GV 
5 24,91 3,3 55 Đạt 

4.7 
Diện tích nhà vệ sinh 

HS 
16 236,63 24,64 186 Đạt 

5 
Khu sân chơi, thể 

dục thể thao 
     

5.1 
Diện tích sân chơi, bãi 

tập (m2) 
1.582,9  633,3 305,6 1.481 Chưa đạt 

5.2 

Diện tích phòng giáo 

dục thể chất hoặc nhà 

đa năng (m2) 

1  0 90,72 0 Chưa đạt 

5.3 Diện tích Hồ bơi 1 0 0 148  

6 
Khối phục vụ sinh 

hoạt 
     

6.1 Diện tích Nhà bếp 2 0 87 62 Chưa đạt 

6.2 Kho bếp 1 0 0 8 Chưa đạt 

6.3 Nhà ăn 0 0 0 0 Chưa đạt 

6.4 
Phòng quản lý học 

sinh 
0 0 0 0 Chưa đạt 

6.5 Phòng sinh hoạt chung 0 0 0 0 Chưa đạt 

7 Hạ tầng kỹ thuật Có Không 

Đối sánh yêu cầu 

tối thiểu (Theo TT 

số 13/TT-BGDĐT) 

7.1 Nguồn nước sinh hoạt hợp 

vệ sinh 

x   
Đạt 

7.2 Nguồn điện (lưới, phát điện 

riêng) 

x   
Đạt 



7.3 Kết nối internet x   Đạt 

7.4 Trang thông tin điện tử 

(website) của trường 

x   
Đạt 

7.5 Tường rào xây x   Đạt 

 

c) Số thiết bị dạy học hiện có; đối sánh với yêu cầu tối thiểu theo quy định; 

STT Nội dung Số lượng 

Đối sánh yêu cầu tối 

thiểu (Theo TT số 

13/TT-BGDĐT) 

1 

Tổng số máy vi tính đang 

được sử dụng phục vụ học 

tập (Đơn vị tính: bộ) 

108  

2 
Tổng số thiết bị dùng chung 

khác 
   

2.1 Ti vi 54   

2.2 Cát sét 4    

2.3 Đầu Video/đầu đĩa 13   

2.4 
Máy chiếu 

OverHead/projector/vật thể 
11   

2.5 Máy tính xách tay 11    

2.6 Hệ thống âm thanh  5   

2.7 Loa di động 4  

d. Danh mục sách giáo khoa sử dụng trong cơ sở giáo dục đã được cơ quan 

có thẩm quyền phê duyệt; danh mục, số lượng xuất bản phẩm tham khảo tối thiểu 

đã được cơ sở giáo dục lựa chọn, sử dụng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo 

- Danh mục sách giáo khoa sử dụng trong cơ sở giáo dục đã được cơ quan có 

thẩm quyền phê duyệt gồm: 



                      + Danh mục sách giáo khoa lớp Một, sử dụng trong cơ sở giáo dục tiểu học 

trên địa bản thành phố Đà Nẵng từ năm học 2021-202 theo Quyết định số 1456/QĐ-

UBND ngày 29 tháng 4 năm 2021 của UBND thành phố Đà Nẵng. 
 

TT 

TÊN 

SÁCH/BỘ 

SÁCH 

TÊN TÁC GIẢ 
NHÀ XUẤT 

BẢN 

01 Toán 1 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Bùi Bá Mạnh. 

NXB Giáo dục 

Việt Nam 

02 
Tiếng Việt 

1 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Lê Thị Lan Anh, Nguyễn Thị Ngân 

Hoa, Vũ Thị Thanh Hương, Vũ Thị Lan, 

Vũ Kim Bảng, Trịnh Cẩm Lan, Chu Thị 

Phương, Trần Kim Phượng, Đặng Thị Hảo 

Tâm. 

NXB Giáo dục 

Việt Nam  

03 
Tự nhiên 

xã hội 1 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thấn (Chủ biên), Đào Thị Hồng, 

Phương Hà Lan, Hoàng Quý Tỉnh. 

NXB Giáo dục 

Việt Nam 

 

04 

Hoạt động 

trải nghiệm 

1 

Đinh Thị Kim Thoa(Chủ biên), Bùi Ngọc 

Diệp, Vũ Phương Liên, Lại Thị Yến Ngọc, 

Trần Thị Quỳnh Trang 

NXB Giáo dục 

Việt Nam  

05 Đạo đức 1 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên  kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Thị Việt Hà, Trần Thị Tố 

Oanh. 
NXB ĐHSP  

06 
Giáo dục 

thể chất 1 
Đặng Ngọc Quang (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ Biên), Nguyễn Công Trường. 
NXB ĐHSP 

07 Âm nhạc 1 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị 

Phương Mai, Đạng Khánh Nhật, Nguyễn 

Thị Thanh Vân. 

NXB Giáo dục 

Việt Nam 

08 Mĩ thuật 1 

Nguyễn Tuấn Cường, Nguyễn Thị Nhung 

(đồng Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Trần Thị Hương Ly, Hà Thị Quỳnh Nga, 

Phạm Văn Thuận, Nguyễn Thị Tuệ Thư. 

NXB Giáo dục 

Việt Nam 

09 
Tiếng Anh 

1 

Hoàng Văn Vân ( Tổng chủ biên ), 

Nguyễn Quốc Tuấn ( Chủ biên ), Nguyễn 

Thị Lan Anh, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Nguyễn 

Thị Thủy, Lương Quỳnh Trang  

NXB Giáo dục 

Việt Nam 

 



+ Danh mục sách giáo khoa lớp Hai, sử dụng trong cơ sở giáo dục tiểu học 

trên địa bản thành phố Đà Nẵng từ năm học 2021-2022 theo Quyết định số 

1456/QĐ-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2021 của UBND thành phố Đà Nẵng. 
 

TT 

TÊN 

SÁCH/BỘ 

SÁCH 

TÊN TÁC GIẢ 
NHÀ XUẤT 

BẢN 

01 Tiếng Việt 

2 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Bùi 

Mạnh Hùng - Trần Thị Hiền Lương (đồng 

Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng 

Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Trịnh Cẩm 

Lan, Vũ Thị Lan, Nguyễn Thị Ngọc Minh, 

Chu Thị Phương, Trần Kim Phượng, Đặng 

Thị Hảo Tâm. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

02 Toán 2 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Bùi Bá Mạnh, 

Hoàng Quế Hường 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

03 Đạo đức 2 

Trần Văn Thắng (Tổng Chủ biên), Ngô Vũ 

Thu Hằng (Chủ biên), Nguyễn Thị Việt 

Hà, Vũ Thị Mai Hương . 

Nhà xuất bản 

ĐH Sư phạm TP 

HCM 

04 
Tự nhiên 

xã hội 2 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Than (Chủ biên), Đào Thị Hồng, 

Phương Hà Lan, Phạm Việt Quỳnh, Hoàng 

Quý Tỉnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

05 

Hoạt động 

trải nghiệm 

2 

Phó Đức Hoà, Vũ Quang Tuyên (đồng 

Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp, Nguyễn 

Hữu Tâm, Đinh Thị Kim Thoa ( đồng Chủ 

biên), Nguyễn Hồng Kiên , Nguyễn Thị 

Bích Liên, Nguyễn Thị Hà Liên, Vũ 

Phương Liên, Nguyễn Hà My, Lại Thị 

Yến Ngọc, Đặng Thị Thanh Nhàn, 

Nguyễn Huyền Trang , Trần Thị Quỳnh 

Trang, Lê Phương Trí 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

06 Mĩ thuật 2 
Nguyễn Xuân Tiên, Nguyễn Thị Nhung 

(đồng Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường, Hoàng Minh Phúc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

07 Âm nhạc 2 
Hoàng Long, Đỗ Thị Minh Chính (đồng 

Tổng Chủ biên, kiêm Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình, Mai Linh Chi, Nguyễn 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 



Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga, Đặng 

Khánh Nhật, Trần Thị Kim Thăng- 

Nguyễn Thị Thanh Vân 

08 
Giáo dục 

Thể chất 2 

Lưu Quang Hiệp (Tổng chủ biên) Phạm 

Đông Đức (Chủ biên) Nguyễn Duy Linh, 

Phạm Tràng Kha 

Nhà xuất bản 

ĐH Sư phạm TP 

HCM 

09 
Tiếng Anh 

2 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Lan 

Anh, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Nguyễn Bích 

Thủy, Nguyễn Quốc Tuấn 

Nhà xuất bản 

ĐH Sư phạm TP 

HCM 

 

 

+ Danh mục sách giáo khoa lớp Ba, sử dụng trong cơ sở giáo dục tiểu học 

trên địa bản thành phố Đà Nẵng từ năm học 2022-2023 theo Quyết định số 

1380/QĐ-UBND ngày 20 tháng 05 năm 2022 của UBND thành phố Đà Nẵng. 
 

 

TT 

TÊN 

SÁCH/BỘ 

SÁCH 

TÊN TÁC GIẢ 
NHÀ XUẤT 

BẢN 

01 Tiếng Việt 

3 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), TrầnThị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ 

Hồng Dương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Trần 

Kim Phượng 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

02 Toán 3 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

03 Đạo đức 3 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ 

Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, 

Ngô Vũ Thu Hằng, Nguyễn Thanh Huân, 

Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

04 
Tự nhiên 

xã hội  3 

Vũ Văn Hùng (Tổng chủ biên), Nguyễn 

Thị Thấn (Chủ biên), Đào Thị Hồng – 

Phan Thanh  Hà – Nguyễn Hồng Liên – 

Nguyễn Thị Thanh Thủy 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

05 

Hoạt động 

trải nghiệm 

3 

Phó Đức Hòa, Vũ Quang Tuyên (đồng 

Tổng Chủ biên) 

Bùi Ngọc Diệp ,  Nguyễn Hữu Tâm (đồng 

Chủ biên) Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 



Thanh Nhàn, Nguyễn Huyền Trang . 

06 
Công nghệ 

3 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên 

Hương, Lê Xuân Quang, Nguyễn Bích 

Thảo, Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh 

Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

07 Âm nhạc 3 

Hoàng Long, Đỗ Thị Minh Chính (Tổng 

Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Bình, Mai Linh Chi, Nguyễn Thị 

Phương Mai, Nguyễn Thị Nga, Đặng 

Khánh Nhật, Trần Thị Kim Thắng, Nguyễn 

Thị Thanh Vân 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

08 Mĩ thuật  3 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường, Nguyễn Hồng Ngọc 

(đồng chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam , Võ Thị 

Nguyên, Phạm Văn Thuận 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

09 
Giáo dục 

thể chất 3 

Lưu Quang Hiệp (Tổng chủ biên), Nguyễn 

Hữu Hùng (Chủ biên), Nguyễn Thành 

Long, Phạm đức Toàn, Vũ Thị Mai 

Phương 

NXB Đại học 

Sư phạm Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

10 Tin học 3 

Hồ Sỹ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thanh Thủy (Chủ biên), Nguyễn Chí 

Trung, Kiều Phương Thùy, Hồ Cẩm Hà.  

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

11 

Tiếng Anh 

3 

(Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Phan Hà 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hải Hà, Đỗ Thị 

Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Trần Hương 

Quỳnh, Nguyễn Quốc Tuấn   

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

12 

 

Tiếng Pháp 

3 

 

Nguyễn Quang Thuấn (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Nguyễn Hữu Hải, Nguyễn 

Thị Huệ, Hoàng Thị Hồng Lê, Phạm Thị 

Anh Nga,Nguyễn Việt Quang. 

Nhà xuất 

bảnGiáo dục  

Việt Nam 

 

 

+ Danh mục sách giáo khoa lớp Bốn, sử dụng trong cơ sở giáo dục tiểu học 

trên địa bản thành phố Đà Nẵng từ năm học 2023-2024 theo Quyết định số 1116/QĐ-

UBND ngày 17 tháng 05 năm 2023 của UBND thành phố Đà Nẵng. 
 



STT 

 

TÊN 

SÁCH/BỘ 

SÁCH 

TÊN TÁC GIẢ 
NHÀ XUẤT 

BẢN 

01 

Tiếng Việt 

4 

(Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lệ 

Hằng, Trịnh Cẩm Lan Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 
Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Vũ Thị 

Thanh Hương, Vũ Thị Lan, Trần Kim 

Phượng, Đặng Thị Hảo Tâm 

02 

Toán 4 

(Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

03 

Khoa học 4 

(Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Chi, Ngô Diệu Nga, 

Đào Thị Sen, Triệu Anh Trung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

04 

Lịch sử và 

Địa lí 4 

(Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên 

suốt phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ 

(Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần Lịch 

sử), Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần 

Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu 

Hương , Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên 

phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Đoàn Thị 

Thanh Phương. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

05 

Hoạt động 

trải nghiệm 

4 

(Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa  (Tổng chủ biên) Bùi Ngọc 

Diệp (chủ biên) Lê Thị Thu Hiền - Nguyễn 

Hà My, Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn 

Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

06 
Đạo đức 4 

(Cánh diều) 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên) - Đỗ 

Tất Thiên (Chủ biên) - Nguyễn Chung Hải 

- Nguyễn Thị Diễm My - Huỳnh Tông 

Quyền - Nguyễn Thị Hàn Thy  

Nhà xuất bản 

ĐH Sư phạm 

TP HCM 

07 
Tin học 4 

(Cánh diều) 

Hồ Sỹ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thanh Thủy (Chủ biên), Hồ Cẩm Hà, 

Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích Ngọc, 

Nhà xuất bản 

ĐH Sư phạm 

TP HCM 



Nguyễn Chí Trung 

08 

Công nghệ 

4 

(Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng 

Văn Nghĩa (Chủ biên), Đồng Huy Giới, 

Dương Giáng Thiên Hương, Bùi Thị Thu 

Hương, Nguyễn Bích Thảo 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

09 

Giáo dục 

Thể chất 4 

  (Cánh 

diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai 

Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh 

Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị 

Mai Anh 

Nhà xuất bản 

ĐH Sư phạm 

TP HCM 

10 

Mỹ thuật 4 

(Chân trời 

sáng tạo- 

Bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Phạm Văn Thuận 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

11 

Âm nhạc 4 

(Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, 

Nguyễn Thị Nga 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

12 

Tiếng Anh 

4 

(Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng chủ biên), Nguyễn 

Quốc Tuấn (chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị 

Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Trần Hương 

Quỳnh, Nguyễn Minh Tuấn 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

13. 

 

Tiếng Pháp 

4 

 

Nguyễn Quang Thuấn (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Đỗ Thị Thu Giang, 

Nguyễn Thị Thu Hồng, Nguyễn Thị Huệ, 

Hoàng Thị Hồng Lê, Nguyễn Việt Quang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

+ Danh mục sách giáo khoa lớp Năm, sử dụng trong cơ sở giáo dục tiểu học 

trên địa bản thành phố Đà Nẵng từ năm học 2024-2025 theo Quyết định số 1116/QĐ-

UBND ngày 01 tháng 06 năm 2024 của UBND thành phố Đà Nẵng. 
 

TT 
TÊN SÁCH/BỘ 

SÁCH 
TÊN TÁC GIẢ 

NHÀ XUẤT 

BẢN 

1. Toán 5 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

2.  Tiếng Việt 5 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 



Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Hảo Tâm. 

3. Đạo đức 5 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ 

Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, 

Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông 

Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

4. Khoa học 5 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

5. 
Lịch sử 

và Địa lí 5 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên 

suốt Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp Tiểu học phần Lịch sử), Nguyễn 

Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương; Đào 

Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), 

Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa lí), 

Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

6. Tin học 5 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Hồ Cẩm Hà, 

Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích Ngọc, 

Nguyễn Chí Trung. 

Nhà xuất bản 

Đại học sư 

phạm 

 

7. Công nghệ 5 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên 

Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc 

Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

8. 
Giáo dục 

thể chất 5 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai 

Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh 

Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị 

Mai Anh. 

Nhà xuất bản 

Đại học sư 

phạm 

 

9. Âm nhạc 5 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, 

Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 



10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

11. 

Hoạt động 

trải nghiệm 5 

(bản 1) 

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc 

Diệp (Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, 

Nguyễn Hà My, Đặng Thị Thanh Nhàn, 

Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần 

Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ 

Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn 

Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 

- Danh mục, số lượng xuất bản phẩm tham khảo tối thiểu đã được cơ sở giáo 

dục lựa chọn, sử dụng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

 

STT Tên xuất bản phẩm tham khảo Tác giả 

 KHỐI 1  

1 35 đề ôn luyện Tiếng Việt 1 Lê Phương Nga (Chủ biên) 

2 35 đề ôn luyện Tiếng Việt 1 Vũ Thị Lan 

3 

Bài tập nâng cao Tiếng Việt 1: Tập 

1 Phạm Văn Công 

4 

Bài tập nâng cao Tiếng Việt 1: Tập 

2 Phạm Văn Công 

5 Em học Tiếng Việt 1: Tập 1 Lê Phương Nga (chủ biên) 

6 Em học Tiếng Việt 1: Tập 2 Lê Phương Nga (chủ biên) 

7 Tiếng Việt 1: Tập 1 Đỗ Mạnh Hùng (chủ biên) 

8 Tiếng Việt 1: Tập 2 Đỗ Mạnh Hùng (chủ biên) 

9 Vở thực hành Tiếng Việt 1: Tập 1 Đỗ Mạnh Hùng (chủ biên) 

10 Vở thực hành Tiếng Việt 1: Tập 2 Đỗ Mạnh Hùng (chủ biên) 

11 Phát triển năng lực đọc lớp 1 

Xuân Thị Nguyệt Hà, Trịnh Cam Ly, 

Lê Hồng Mai. 



12 35 đề ôn luyện toán 1 Nguyễn áng 

13 Vở bài tập nâng cao toán 1: Tập 1 Vũ Dương Thụy (Chủ biên) 

14 Vở bài tập nâng cao toán 1: Tập 2 Vũ Dương Thụy (Chủ biên) 

15 Vở thực hành toán 1: T.1 

Lê Anh Vinh (Chủ biên); Nguyễn 

Minh Hải, , Nguyễn áng... 

16 Vở thực hành toán 1: T.2 

Lê Anh Vinh (Chủ biên); Nguyễn 

Minh Hải, , Vũ Văn Dương... 

17 Toán 1: T.2 Nguyễn áng 

18 

Vở thực hành hoạt động trải 

nghiệm 1 Vũ Thị Lan Anh 

19 Truyện đọc giáo dục đạo đức 1 Trần Thị Bình 

20 Vở thực hành đạo đức 1 Nguyễn Thị Hoàng Anh 

21 Tự nhiên và xã hội 1 Nguyễn Thị Thân (Chủ biên) 

22  Vở thực hành tự nhiên và xã hội 1 

Vũ Văn Hùng (chủ biên); Đào Thị 

Hồng, Lê Thị Phượng, Nguyễn Thị 

Thân 

23 Giúp em giỏi toán lớp 1 Trần Ngọc Lan (chủ biên) 

24 

 Kiểm tra, đánh giá năng lực học 

sinh lớp 1 môn Toán: học kì I Phạm Văn Công 

25 

 Kiểm tra, đánh giá năng lực học 

sinh lớp 1 môn Toán: học kì II Phạm Văn Công 

26 

Bài tập phát triển năng lực môn 

Toán lớp 1 :Tập 1 Phạm Văn Công 

27 

 Bài tập phát triển năng lực môn 

Toán lớp 1 :Tập 2 Phạm Văn Công 

28 Bồi dưỡng năng lực tự học Toán 1 Phạm Văn Công 

29 Toán 1: Tập 1 Vũ Văn Dương 

30 Toán 1: Tập 2 Vũ Văn Dương 

31 Em học Toán 1: Tập 1 

Nguyễn Hoài Anh, Trần Ngọc Bích, 

Hoàng Mai Lê, ... 

32  Em học toán 1: Tập 2 

Nguyễn Hoài Anh, Trần Ngọc Bích, 

Hoàng Mai Lê, ... 



33 35 đề ôn luyện toán 1 Nguyễn áng 

34 

 Bồi dưỡng học sinh giỏi Văn- 

Tiếng Việt 1 Phạm Văn Công 

35 Tiếng Việt 1: tập 2 Bùi Mạnh Hùng (chủ biên) 

36 Tiếng Việt 1: tập 1 Bùi Mạnh Hùng (chủ biên) 

37 

Thực hành phát triển năng 

lựcTiếng Việt 1: tập 2 Nguyễn Thị Thanh Loan 

38 Em học Tiếng Việt 1: tập 2 Lê Hữu Tỉnh (chủ biên) 

39  Em học Tiếng Việt 1: tập 1 Nguyễn Thị Hạnh 

40  Em học Tiếng Việt 1: tập 2 Lê Phương Nga (chủ biên) 

41  Em học Tiếng Việt 1: tập 1 Lê Phương Nga (chủ biên) 

42  35 đề ôn luyện Việt 1 Vũ Thị Lan 

43 

 Thực hành phát triển năng 

lựcTiếng Việt 1: tập 1 Nguyễn Thị Thanh Loan 

44 

Truyện kể theo truyện đọc hàng 

tuần lớp 1 Võ Thị Minh Trang 

45 

Câu chuyện đạo đức: dành cho học 

sinh lớp 1 

Huỳnh Văn Sơn (chủ biên); Nguyễn 

Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Thanh 

Huân... 

46 

Văn hóa học đường dành cho học 

sinh lớp 1 

GS. TS. Huỳnh Văn Sơn (Chủ biên), 

Trần Thị Mai Hương, Mai Mỹ Hạnh, 

Giang Thiên Vũ 

47 Giáo dục STEM lớp 1 

Lê Phương Anh (Chủ biên); Đặng 

Thị Phương Anh, Bùi Thị Diễn, Đỗ 

Đức Lân, ... 

48 Truyện đọc 1 

Bùi Mạnh Hùng ( chủ biên); Phạm 

Thị Hồng, Nguyễn Thị Ngọc Minh, 

Đặng Thị Hảo Tâm 

49 

Vở bài tập- Thực hành Tiếng Việt 

1: Tập 1 Lê Phương Nga ( chủ biên) 

50 

Vở bài tập- Thực hành Tiếng Việt 

1: Tập 2 Lê Phương Nga ( chủ biên) 

51 

Vở bài tập- Thực hành Toán 1: Tập 

1 Lê Anh Vinh ( chủ biên) 



52 

Vở bài tập- Thực hành Toán 1: Tập 

2 Lê Anh Vinh ( chủ biên) 

53 Vở bài tập nâng cao Toán 1: Tập 1 Vũ Dương Thụy ( chủ biên) 

54 Vở bài tập nâng cao Toán 1: Tập 2 Vũ Dương Thụy ( chủ biên) 

55 Bài học Stem 1 

Tường Duy Hải; Nguyễn Thị Cẩm 

Ly, Phạm Văn Thuận, ... 

56 Giáo dục Stem lớp 1 

Lê Anh Vinh (Chủ biên); Lê Tiến 

Bình, Nguyễn Trí Dũng, ... 

57 

Giáo dục Stem - Hành trình sáng 

tạo 1 

Lê Huy Hoàng, Nguyễn Thị Thu 

Trang ( tổng chủ biên); Nguyễn 

Ngọc Đan, ... 

 Khối lớp 2    

1 Truyện đọc 2 

Bùi Mạnh Hùng ( chủ biên); Phạm 

Thị Hồng, Nguyễn Thị Ngọc Minh, 

Đặng Thị Hảo Tâm 

2 Luyện từ và câu lớp 2 Trần Kim Phượng ( chủ biên) 

3 

Vở bài tập nâng cao Tiếng Việt 2: 

Tập 1 Nguyễn Thị Phương Nga ( chủ biên) 

4 

Vở bài tập nâng cao Tiếng Việt 2: 

Tập 2 Nguyễn Thị Phương Nga ( chủ biên) 

5 Vở bài tập nâng cao Toán 2: Tập 1 

Vũ Dương Thụy ( chủ biên); Vũ Mai 

Hương, Vũ Văn Dương, Vũ Thị 

Thanh Hương 

6 Vở bài tập nâng cao Toán 2: Tập 2 

Vũ Dương Thụy ( chủ biên); Vũ Mai 

Hương, Vũ Văn Dương, Vũ Thị 

Thanh Hương 

7 35 đề ôn luyện Toán 2 Lê Anh Vinh (chủ biên) 

8 35 đề ôn luyện Tiếng Việt 2 Dương Thị Hương (chủ biên) 

9 Giáo dục Stem lớp 2 

Lê Anh Vinh (Chủ biên); Lê Tiến 

Bình, Nguyễn Trí Dũng, ... 

10 Bài học Stem 2 

Tường Duy Hải; Trần Thúy Ngà, 

Phạm Văn Thuận, ... 

11 

Giáo dục Stem - Hành trình sáng 

tạo 3 

Lê Huy Hoàng, Nguyễn Thị Thu 

Trang ( tổng chủ biên); Phạm Thị 

Bình, ... 



12 

Vở bài tập nâng cao toán lớp 2: tập 

1 Phạm Đình Thực 

13 

Vở bài tập nâng cao toán lớp 2: tập 

2 Phạm Đình Thực 

14 

 Bài tập hay và khó toán lớp 2: tập 

2 Phạm Văn Công 

15 Vở luyện toán lớp 2: tập 1 Đỗ Trung Hiệu 

16 Vở luyện toán lớp 2: tập 2 Đỗ Trung Hiệu 

17 

 Giải bằng nhiều cách bài toán lớp 

2 Nguyễn Đức Tấn 

18 

Bài tập hay và khó toán lớp 2: tập 

1 Phạm Văn Công 

19 

Toán 2: tập 1: Sách giáo viên và 

học sinh Phạm Đình Thực 

20 

Toán 2: tập 2: Sách giáo viên và 

học sinh Phạm Đình Thực 

21  35 đề ôn luyện Toán 2 Lê Anh Vinh (chủ biên) 

22 Vở bài tập nâng cao Toán 2: tập 1 

Vũ Dương Thụy (chủ biên); Vũ Văn 

Dương, Vũ Mai Hương... 

23 

Ôn tập - Kiểm tra- nâng cao và 

phát triển năng lực toán 2: tập 2 Nguyễn Đức Tấn 

24 

Ôn tập - Kiểm tra- nâng cao và 

phát triển năng lực toán 2: tập 1 Nguyễn Đức Tấn 

25 

Bài tập và trò chơi phát triển trí tuệ 

toán 2 Huỳnh Như Đoan Trinh 

26 

Kiểm tra, đánh giá năng lực học 

sinh lớp 2 môn toán : học kì II Phạm Văn Công 

27 

Kiểm tra, đánh giá năng lực học 

sinh lớp 2 môn toán : học kì I Phạm Văn Công 

28 

Bài tập phát triển năng lực học 

toán lớp 2: tập 2 Phạm Văn Công 

29 

Bài tập phát triển năng lực học 

toán lớp 2: tập 1 Phạm Văn Công 

30 Vở thực hành toán lớp 2: tập 2 

Lê Anh Vinh (chủ biên); Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải... 

31 Vở thực hành toán lớp 2: tập 1 

Lê Anh Vinh (chủ biên); Nguyễn 

áng, Nguyễn Minh Hải... 

32 Toán 2: tập 1 

Vũ Văn Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Hoàng Mai Lê... 



33 Toán 2: tập 2 Nguyễn áng 

34 Mở rộng Tiếng Việt lớp 2 Nguyễn Thị Hạnh 

35 

Phát triển và nâng cao Tiếng Việt 

lớp 2 Phạm Văn Công 

36 

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Việt lớp 

2 Lê Phương Nga (chủ biên) 

37 

Tuyển tập đề kiểm tra Tiếng Việt 

lớp 2 Lê Phương Liên 

38  Luyện từ và câu 2 Lê Thị Nguyên 

39 Hướng dẫn tập làm văn 2 Phạm Thị Như Quỳnh 

40 

Bộ đề kiểm tra môn Tiếng Việt lớp 

2 Lê Thị Nương 

41 35 đề ôn luyện Tiếng Việt 2 Dương Thị Hương (chủ biên) 

42 

Kiểm tra, đánh giá năng lực học 

sinh lớp 2 mônTiếng Việt : học kì 

II Phạm Văn Công 

43 

Kiểm tra, đánh giá năng lực học 

sinh lớp 2 mônTiếng Việt : học kì I Phạm Văn Công 

44 Em học Tiếng Việt 2: tập 2 Nguyễn Thị Hạnh (chủ biên) 

45 Em học Tiếng Việt 2: tập 1 Nguyễn Thị Hạnh (chủ biên) 

46 

Bài tập phát triển năng lực học 

Tiếng Việt 2: tập 2 Phạm Văn Công 

47 

Vở bài tập nâng cao TiếngViệt 2: 

tập 1 Lê Hữu Tỉnh (chủ biên) 

48 

Vở bài tập nâng cao TiếngViệt 2: 

tập 2 Lê Hữu Tỉnh (chủ biên) 

49 

Bài tập phát triển năng lực học 

Tiếng Việt 2: tập 1 Phạm Văn Công 

50 Truyện đọc lớp 2 

Bùi Mạnh Hùng (chủ biên); Phạm 

Thị Hồng, Đặng Thị Hảo Tâm... 

51 Vở thực hành Tiếng Việt 2: tập 1 

Bùi Mạnh Hùng - Trần Thị Hiền 

Lương ( đồng chủ biên); Đỗ Hồng 

Dương, Vũ Thị Lan, ... 

52 Vở thực hành Tiếng Việt 2: tập 2 

Bùi Mạnh Hùng - Trần Thị Hiền 

Lương ( đồng chủ biên); Đặng Thị 



Hảo Tâm, Lê Thị Lan Anh,  

53 Tiếng Việt 2: tập 1 

Trần Thị Hiền Lương ( chủ biên); 

Xuân Thị Nguyệt Hà, Đào Tiến Thi, 

... 

54 Tiếng Việt 2: tập 2 

Trần Thị Hiền Lương ( chủ biên); 

Xuân Thị Nguyệt Hà, Đào Tiến Thi, 

... 

55 Vở thực hành chính tả lớp 2 Vũ Thị Thanh Hương 

56 

 Cùng em học và thực hành đạo 

đức lớp 2 Vũ Đình Bảy (chủ biên) 

57 

Tuyển chọn những câu chuyện hay 

đạo đức 2 Vũ Đình Bảy 

58 Truyện đọc giáo dục đạo đức 2 Trần Thị Bình 

  Khối lớp 3    

1 Toán 3: T.1 

Lê Anh Vinh, Vũ Văn Dương, 

Hoàng Mai Lê, Phùng Như Thụy, … 

2 Toán 3: T.2 

Lê Anh Vinh, Nguyễn áng, Hoàng 

Mai Lê, Phùng Như Thụy, … 

3 Tự nhiên và Xã hội 3     Nguyễn Thị Thân 

4 Tiếng Việt 3: T.1 

Trần Thị Hiền Lương, Phạm Thị 

Chín, Xuân Thị Nguyệt Hà, … 

5 Tiếng Việt 3: T.2 

Trần Thị Hiền Lương, Phạm Thị 

Chín, Xuân Thị Nguyệt Hà, … 

6 

Bài tập  Tiếng Việt cơ bản  và nâng 

cao lớp 3  : T.1 Lê Phương Nga 

7 

Bài tập  Tiếng Việt cơ bản  và nâng 

cao lớp 3  : T.2 Lê Phương Nga 

8 

Bài tập Tin học cơ bản  và nâng 

cao lớp 3    Lê Viết Chung 

9 35 đề ôn luyện Tiếng Việt 3 

Dương Thị Hương, , Nguyễn Hoàng 

Anh, Vũ Thị Lan, … 

10 

Bài tập  nâng caoTiếng Việt  lớp 3 

: T.1 Nguyễn Thị Phương Nga 

11 

Bài tập  nâng caoTiếng Việt  lớp 3 

: T.2 Nguyễn Thị Phương Nga 

12 Vở thực hành Chính tả 3 Lê Thị Lan Anh 



13 Vở thực hành  Tiếng Việt  3: T.1 

Bùi Mạnh Hùng, Đỗ Hồng Dương, 

Trần Kim Phương, … 

14 Vở thực hành  Tiếng Việt  3: T.2 

Bùi Mạnh Hùng, Vũ Thị Lan, Trần 

Thị Hiền Lương, … 

15 Vở bài tập nâng cao từ và câu 3    Lê Phương Nga 

16 Những bài văn miêu tả 3    

Tạ Thanh Sơn, Lê Thanh Hải, Trần 

Yến Lan, ... 

17 Giúp em học tốt Tiếng Việt 3    Ngô Thu Yến 

18 

Bồi dưỡng và nâng cao Tiếng Việt 

3 : T.1 Lê Thị Nguyên 

19 

Bồi dưỡng và nâng cao Tiếng Việt 

3 : T.2 Lê Thị Nguyên 

20 Luyện tập làm văn 3    Nguyễn Khánh Phương 

21 Vở thực hành  Toán 3   : T.1 

Lê Anh Vinh, Nguyễn áng, Vũ Văn 

Dương, … 

22 Vở thực hành  Toán 3   : T.2 

Lê Anh Vinh, Nguyễn áng, Vũ Văn 

Dương, … 

23 Luyện Tập làm văn 3  Phạm Thị Hồng 

24 35 đề ôn luyện Toán 3 

Lê Anh Vinh, Nguyễn áng, Bùi Bá 

Mạnh, … 

25 Truyện Đọc 3    Phạm Thị Hồng 

26  Truyện đọc giáo dục Đạo đức 3 Trần Thị Bình 

27  Vở bài tập nâng cao Toán 3: T.1 

Lê Anh Vinh, Vũ Văn Luân, Vũ Văn 

Dương, … 

28  Vở bài tập nâng cao Toán 3: T.2 

Lê Anh Vinh, Vũ Văn Luân, Vũ Văn 

Dương, … 

29 Giúp em học giỏi toán 3    Trần Ngọc Lan 

30 

Tuyển chọn những truyện đọc hay 

cho học sinh lớp 3 Lê Phương Liên 

31 

 Văn hóa học đường dành cho học 

sinh lớp 3 GS. TS. Huỳnh Văn Sơn (Chủ biên) 

32 Luyện từ và câu lớp 3 Trần Kim Phượng ( chủ biên) 

33 

Vở bài tập - Thực hành Tiếng Việt 

3: Tập 1 Lê Phương Nga ( chủ biên) 



34 

Vở bài tập - Thực hành Tiếng Việt 

3: Tập 2 Lê Phương Nga ( chủ biên) 

35 Vở thực hành Tiếng Việt 3: Tập 1 

Bùi Mạnh Hùng, Trần Thị Hiền 

Lương, Đỗ Hồng Dương, ... 

36 Vở thực hành Tiếng Việt 3: Tập 2 

Bùi Mạnh Hùng, Trần Thị Hiền 

Lương, Vũ Thị Lan, ... 

37 

Vở bài tập nâng cao Tiếng Việt 3: 

Tập 1 Phạm Thị Bình, Nguyễn Thị Dung 

38 

Vở bài tập nâng cao Tiếng Việt 3: 

Tập 2 Nguyễn Thị Phương Nga ( chủ biên) 

39 Vở bài tập nâng cao Toán 3: Tập 1 

Lê Anh Vinh (chủ biên); Nguyễn 

áng, Vũ Văn Luân, Hoàng Quế 

Hường 

40 Vở bài tập nâng cao Toán 3: Tập 2 

Lê Anh Vinh (chủ biên); ; Vũ Văn 

Luân, Hoàng Quế Hường, ... 

41 Vở thực hành Toán 3: Tập 1 

Lê Anh Vinh (chủ biên); Nguyễn 

áng, Vũ Văn Dương, Hoàng Quế 

Hường 

42 Vở thực hành Toán 3: Tập 2 

Lê Anh Vinh (chủ biên); Nguyễn 

áng, Vũ Văn Dương, Hoàng Quế 

Hường, ... 

43 

Vở bài tập- Thực hành Toán 3: Tập 

1 Lê Anh Vinh ( chủ biên) 

44 

Vở bài tập- Thực hành Toán 3: Tập 

2 Lê Anh Vinh ( chủ biên) 

45 35 đề ôn luyện Toán 3 Lê Anh Vinh (chủ biên) 

46 35 đề ôn luyện Tiếng Việt 3 

Dương Thị Hương (chủ biên); 

Nguyễn Thu Phương, Vũ Thị Lan, 

Nguyễn Hoàng Anh 

47 

Giáo dục Stem - Hành trình sáng 

tạo 3 

Lê Huy Hoàng, Nguyễn Thị Thu 

Trang ( tổng chủ biên); Phạm Thị 

Bình, ... 

48 Giáo dục Stem lớp 3 

Lê Anh Vinh (Chủ biên); Lê Tiến 

Bình, Nguyễn Trí Dũng, ... 

49 Bài học Stem 3 

Tường Duy Hải; Trần Thúy Ngà, 

Phạm Văn Thuận, ... 

  Khối lớp 4   

1 Toán 4: Dành cho buổi học thứ hai 

Lê Anh Vinh (Chủ biên); Vũ Văn 

Dương, Hoàng Mai Lê, Phùng Như 



Thụy, ... 

2 Toán 4: Dành cho buổi học thứ hai 

Lê Anh Vinh (Chủ biên); Nguyễn 

áng, Hoàng Mai Lê, Phùng Như 

Thụy 

3 

Tiếng Việt 4: Dành cho buổi học 

thứ hai 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên); 

Phạm Thị Chín, Xuân Thị Nguyệt 

Hà, Đào Tiến Thi 

4 

Tiếng Việt 4: Dành cho buổi học 

thứ hai 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên); 

Phạm Thị Chín, Xuân Thị Nguyệt 

Hà, Đào Tiến Thi 

5 

Khoa học 4: Dành cho buổi học 

thứ hai Trần Thúy Hằng 

6 

Bài tập trắc nghiệm và đề tự kiểm 

tra toán 4 Trần Thị Kim Cương 

7 

Tuyển chọn đề ôn luyện và tự kiểm 

tra toán 4 Trần Thị Kim Cương 

8 Giáo dục Stem lớp 4 

Lê Anh Vinh (Chủ biên); Đặng Thị 

Phương Anh, Nguyễn Sỹ Nam, ... 

9  Vở thực hành Toán 4: Tập 1 

Lê Anh Vinh (Chủ biên); Đặng Thị 

Phương Anh, Nguyễn Sỹ Nam, ... 

10  Vở thực hành Toán 4: Tập 2 

Lê Anh Vinh (Chủ biên); Nguyễn 

áng, Vũ Văn Dương, ... 

11  Vở thực hành Tiếng Việt 4: Tập 1 

Lê Anh Vinh (Chủ biên); Nguyễn 

áng, Vũ Văn Dương, ... 

12 Vở thực hành Tiếng Việt 4: Tập 2 

Trần Thị Hiền Lương- Phạm Thị 

Hồng (đồng chủ biên); Lê Thị Lan 

Anh, ... 

13 

Thực hành phát triển năng lực 

Toán 4: Tập 1 Nguyễn Thị Kiều Oanh 

14 

Thực hành phát triển năng lực 

Toán 4: Tập 2 Nguyễn Thị Kiều Oanh 

15 Vở thực hành Tiếng Anh 4 Hồ Huyền Trang 

16 Vở thực hành Công nghệ 4 

Trần Thị Bảo Ngọc (chủ biên); 

Nguyễn Thị Thanh Hà, Đặng Thu 

Trang, ... 

17 Vở thực hành Đạo đức 4 

Đặng Văn Nghĩa (chủ biên); Đồng 

Huy Giới, Bùi Thị Thu Hương, ... 

18 Vở thực hành Khoa học 4 

Nguyễn Thị Toan (chủ biên); 

Nguyễn Ngọc Dung, Hoàng Thị 



Huyền, ... 

19 Vở thực hành Lịch sử và Địa lý 4 

Trần Thúy Hằng, Nguyễn Thị Hồng, 

Mai Thị Phương, Phạm Việt Quỳnh 

20 

Bài tập phát triển năng lực học 

Tiếng Việt 4 Phạm Văn Công 

21 

Bài tập phát triển năng lực học 

Tiếng Việt 4 Phạm Văn Công 

22 Bài tập cơ bản và nâng cao Toán 4 Phạm Đình Thực 

23 Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 4 Nguyễn Đức Tấn 

24 

Kiểm tra và đánh giá năng lực 

Tiếng Việt 4 Nguyễn Thị Hạnh 

25 

Kiểm tra và đánh giá năng lực 

Tiếng Việt 4 Nguyễn Thị Hạnh 

26 Vở bài tập nâng cao từ và câu lớp 4 Lê Phương Nga 

27 Bài học Stem 4 

Tường Duy Hải; Nguyễn Thị Cẩm 

Ly, Phạm Văn Thuận, ... 

28 Luyện từ và câu lớp 4 Trần Kim Phượng ( chủ biên) 

29 Luyện tập làm văn lớp 4 

Phạm Thị Hồng ( chủ biên); Vũ Huy 

Kiểm, Dương Thị Hương, Nguyễn 

Thu Phương 

30 

Vở bài tập cơ bản và nâng cao 

Tiếng Việt 4: Tập 1 Lê Phương Nga ( chủ biên) 

31 

Vở bài tập cơ bản và nâng cao 

Tiếng Việt 4: Tập 2 Lê Phương Nga ( chủ biên) 

32 

Vở bài tập - Thực hành Tiếng Việt 

4: Tập 1 Lê Phương Nga ( chủ biên) 

33 

Vở bài tập - Thực hành Tiếng Việt 

4: Tập 2 Lê Phương Nga ( chủ biên) 

34 

Vở bài tập nâng cao Tiếng Việt 4: 

Tập 1 Nguyễn Thị Phương Nga ( chủ biên) 

35 

Vở bài tập nâng cao Tiếng Việt 4: 

Tập 2 Nguyễn Thị Phương Nga ( chủ biên) 

36 35 đề ôn luyện Tiếng Việt 4: Tập 1 Dương Thị Hương (chủ biên) 

37 35 đề ôn luyện Tiếng Việt 4: Tập 2 Dương Thị Hương (chủ biên) 



38 35 đề ôn luyện Toán 4: Tập 1 

Lê Anh Vinh (chủ biên); Nguyễn 

Minh Hải, Phùng Như Thụy, Bùi Bá 

Mạnh 

39 35 đề ôn luyện Toán 4: Tập 2 

Lê Anh Vinh (chủ biên); Nguyễn 

Minh Hải, Nguyễn áng, Bùi Bá 

Mạnh 

40 Vở bài tập nâng cao Toán 4: Tập 1 

Lê Anh Vinh (chủ biên); Nguyễn 

áng, Vũ Văn Luân, Hoàng Quế 

Hường 

41 Vở bài tập nâng cao Toán 4: Tập 1 

Lê Anh Vinh (chủ biên); Nguyễn 

áng, Vũ Văn Luân, ... 

42 

Vở bài tập- Thực hành Toán 4: Tập 

1 Lê Anh Vinh ( chủ biên) 

43 

Vở bài tập- Thực hành Toán 4: Tập 

2 Lê Anh Vinh ( chủ biên) 

44 

Vở bài tập cơ bản và nâng cao 

Toán 4: Tập 1 Lê Anh Vinh (chủ biên) 

45 

Vở bài tập cơ bản và nâng cao 

Toán 4: Tập 2 Lê Anh Vinh (chủ biên) 

46 Để học tốt Lịch sử và Địa lý lớp 4 Lê Thị Nương 

47 

Giáo dục Stem - Hành trình sáng 

tạo 4 

Lê Huy Hoàng, Nguyễn Thị Thu 

Trang ( tổng chủ biên); Phạm Thị 

Bình, ... 

 Khối lớp 5   

1 

Vở bài tập - Thực hành Tiếng Việt 

5: Tập 1 Lê Phương Nga ( chủ biên) 

2 

Vở bài tập - Thực hành Tiếng Việt 

5: Tập 2 Lê Phương Nga ( chủ biên) 

3 Vở thực hành Tiếng Việt 5: Tập 1 

Bùi Mạnh Hùng, Trần Thị Hiền 

Lương, Đỗ Hồng Dương, ... 

4 Vở thực hành Tiếng Việt 5: Tập 2 

Bùi Mạnh Hùng, Trần Thị Hiền 

Lương, Đỗ Hồng Dương, ... 

5 

Thực hành và phát triển năng lực 

Toán 5: Tập 1 Nguyễn Thị Kiều Oanh 

6 

Thực hành và phát triển năng lực 

Toán 5: Tập 2 Nguyễn Thị Kiều Oanh 

7 Vở thực hành Toán 5: Tập 1 

Lê Anh Vinh (chủ biên); Nguyễn 

áng, Vũ Văn Dương, ... 

8 Vở thực hành Toán 5: Tập 2 Lê Anh Vinh (chủ biên); Nguyễn 



áng, Vũ Văn Dương, ... 

 

IV. KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC 

1.Kết quả tự đánh giá chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục; kế hoạch cải 

tiến chất lượng sau tự đánh giá 

a. Kết quả tự đánh giá chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục 

1. Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lí nhà trường 

Tiêu chí 1.3 Tổ chức Đảng cộng sản Việt Nam, các đoàn thể và tổ chức 

khác trong nhà trường  

Các thành viên trong Chi đoàn đã tích cực tham gia các hoạt động của Đoàn. 

Chi đoàn được xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2023 ( Thông báo Số: 05-

TB/ĐTN ngày 27 tháng 11 năm 2023 của BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường 

Tân Chính) 

Tiêu chí 1.4: Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, tổ chuyên môn và tổ văn phòng.  

        Các thành viên Tổ Văn phòng tích cực, sáng tạo hơn trong công tác, nâng cao 

hiệu quả hoạt động. Cuối năm, Tổ đạt danh hiệu tập thể tổ xuất sắc, 3/4 thành viên 

của tổ được đề nghị nhà trường xét xếp loại Hoàn thành thành xuất sắc nhiệm vụ 

Tiêu chí 1.5:  Khối lớp và tổ chức lớp học. 

+ Nhà trường chưa khắc phục được 03 điểm trường đều bị ảnh hưởng tiếng ồn 

do gần các tuyến đường có lưu lượng xe cộ qua lại đông. 

+ Toàn trường, sĩ số bình quân 32,5 học sinh/lớp, tuy nhiên, vẫn còn 03 lớp 

học có sĩ số trên 35 học sinh/lớp: Lớp 2/1: 36 em; 2/6: 36em ; 4/4: 36 em 

+ Mỗi giáo viên khi lên lớp giảng dạy sử dụng các phương pháp, kỹ thuật 

dạy học gây hứng thú cho học sinh, giúp cho các em chú ý tập trung vào bài học 

để không bị tác động bởi tiếng ồn bên ngoài 

+ Thực hiện đề án lắp đặt 94 máy điều hòa cho năm học 2023- 2024 ( Báo cáo 

Sở GDĐT tháng 5/2023 chưa thực hiện được. 

Tiêu chí 1.8 Quản lí các hoạt động giáo dục. 

Do trường có đến 3 điểm trường nên việc tổ chức một số hoạt động giáo dục 

ngoài giờ lên lớp vẫn còn gặp nhiều trở ngại vì học sinh phải di chuyển về cơ sở 

chính (cơ sở 3). Điểm yếu này vẫn chưa khắc phục được cần tiếp tục cải tiến trong 

năm học tới. 

Tiêu chí 1.10: Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trường học. 

Chưa cải tiến trệt để các điều kiện để thực hiện các phương án bảo đảm an 

toàn cho học sinh. Cơ sở I của nhà trường chưa có hệ thống vòi phun nước PCCC 

(đã có ở dãy nhà phía Đông). Nhà trường tiếp tục thực hiện cải tiến điểm yếu này 

trong năm học đến. 

 



2. Tiêu chuẩn 2:  Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh. 

Tiêu chí 2.2: Đối với giáo viên 

Trong năm, nhà trường vẫn chưa đủ giáo viên giảng dạy Tin học cho các 

khối lớp do đó phải thực hiện Hợp đồng 01 giáo viên dạy tin học. Tiếp tục cải tiến 

điểm yếu này trong năm học đến 

 

 Tiêu chí 2.3: Đối với nhân viên 

Chưa bổ sung đủ 01 nhân viên thiết bị. Tiếp tục xin thêm 01 nhân viên 

thiết bị trong năm học 2024-2025.  

 Tiêu chí 2.4: Đối với học sinh 

+ Nhà trường chưa giải quyết được tình trạng còn học sinh đi học chưa 

đúng độ tuổi. Điểm yếu này sẽ tiếp tục giải quyết trong năm học đến  

 

- Đối với tiêu chuẩn 3: Cơ sở vật chất và thiết bị dạy học 

           Tiêu chí 3.2: Phòng học 

 - 100% bàn ghế bị hư hỏng được sửa chữa, thay thế. Các bộ bàn ghế không 

đạt chuẩn dần được thay thế mới đảm bảo theo Thông tư Liên tịch số  

26/2011/TTLT-BGDĐT-BKHCN-BYT. 

- Năm 2023 đã mua 54 bộ bàn ghế đạt chuẩn trang bị thay thế các phòng học. 

 Tiêu chí 3.4: Khu vệ sinh, hệ thống cấp thoát nước. 

+ 100% khu vệ sinh của trường đều sạch sẽ, đảm bảo có nước sạch. Hệ thống 

thoát nước đảm bảo. 

 Tiêu chí 3.6. Thư viện 

 - Nhà trường đã có nhiều thay đổi, cải tiến công tác thư viện: mở thêm các tủ 

sách lưu động dưới sân trường các cơ sở, thành lập đội học sinh cộng tác viên để 

phục vụ sách cho học sinh. Năm học 2023-2024 để sắp xếp 1 phòng đọc sách tại cơ 

sở 1, tổ chức tập huấn công tác phục  vụ sách bạn đọc cho học sinh các khối lớp 4, 

5 

- 100% lớp học có góc thư viện xanh, được sắp xếp khoa học, ngăn nắp với 

nhiều loại sách. 

+ Thư viện nhà trường chưa đạt Thư viện tiên tiến. Tiếp tục khắc phục điểm 

yếu này trong năm học tới. 

 

- Đối với tiêu chuẩn 4: Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội 

Tiêu chí 4.2: Công tác tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền và phối hợp với 

các tổ chức, cá nhân của nhà trường 

 

+ Nhà trường tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể địa 

phương, cha mẹ học sinh và các đơn vị kết nghĩa để làm tốt công tác phát triển 

giáo dục. 



+ Năm học 2023 - 2024, thông qua GVCN, tăng cường vận động CMHS 

ủng hộ cho các hoạt động của nhà trường thông qua đề án kế hoạch vận động 

kinh phí ủng hộ, vận động và xây dựng giá dịch vụ theo quy định.  

 

- Đối với tiêu chuẩn 5:  Hoạt động giáo dục và kết quả giáo dục 

Tiêu chí 5.2: Thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học 

 

- Xây dựng kế hoạch giáo dục các môn học và hoạt động giáo dục; Kế 

hoạch phụ đạo học sinh khó khăn về học và học sinh khuyết tật. Tổ chức các 

chuyên đề nâng cao chất lượng dạy và học; Thành lập Câu lạc bộ Tin học, tiếng 

Anh; Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện của giáo viên. 

- GVCN và GVBM thường xuyên liên lạc, thông tin về tình hình học tập 

của học sinh với phụ huynh để tăng cường hiệu quả giáo dục giữa nhà trường và 

gia đình; Số lượng HS yếu qua từng kì giảm dần; Học sinh hoàn thành chương 

trình lớp học: 1496 em/1524 Tỉ lệ: 98,2%; Chưa hoàn thành: 28 em/1524 (gồm: K 

1: 7 ; K2: 1; K3: 9; K4; 11). Tỉ lệ: 1,8% 

Tiêu chí 5.3: Thực hiện các hoạt động giáo dục khác 

Xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp. Tổ chức Lễ hội trăng 

rằm, Chương trình Vui hội mùa xuân- Tết giáp Thìn, Lễ ra trường cho HS lớp 5, 

Ngày hội sách Việt Nam, HĐ trải nghiệm cho HS lớp 3 

 Chưa tổ chức được hoạt động trải nghiệm cho học sinh khối 1, 2, 33, 4. 

Tiêu chí 5.4: Công tác phổ cập giáo dục tiểu học 

 Công tác điều tra phổ cập giáo dục năm học 2023-2024  thực hiện tốt, số liệu 

đúng, chính xác. Trường được công nhận đạt chuẩn PCGD. 

        Tiêu chí 5.5: Kết quả giáo dục. 

 

Xây dựng và triển khai tốt kế hoạch giáo dục nhà trường; Phân công GV 

trẻ, nhiệt tình giảng dạy lớp có nhiều HS khó khăn về học và HSKT; GVCN phổ 

biến, trao đổi với PHHS trong cuộc họp đầu năm nội dung chương trình, định 

hướng cho họ phương pháp giảng dạy và giáo dục con. Thông tin phối hợp giáo 

dục giữa nhà trường với gia đình kịp thời. Số lượng học hoàn thành chương trình 

tiểu học: 100%. Số lượng học sinh hoàn thành chương trình lớp học của các khối từ 

96% trở lên 

 

II. Thống kê kết quả cải tiến chất lượng 

 

Tiêu chuẩn 
Tiêu chí chưa đạt 

theo ĐGN 
Kết quả cải tiến Ghi chú 

 Tiêu chí 1.3 Đạt  

 Tiêu chí 1.4 Đạt  

Tiêu chuẩn 1 Tiêu chí 1.5 Chưa đạt  



 Tiêu chí 1.8 Chưa đạt  

 Tiêu chí 1.10 Chưa đạt  

 Tiêu chí 2.2 Chưa đạt  

Tiêu chuẩn 2 Tiêu chí 2.3 Chưa đạt  

 Tiêu chí 2.4 Chưa đạt  

 Tiêu chí 3.2 Đạt  

Tiêu chuẩn 3 Tiêu chí 3.4 Đạt  

 Tiêu chí 3.6 Chưa đạt  

Tiêu chuẩn 4 Tiêu chí 4.2 Đạt  

 Tiêu chí 5.2 Đạt  

Tiêu chuẩn 5 Tiêu chí 5.3 Đạt  

 Tiêu chí 5.4 Đạt  

 Tiêu chí 5.5 Đạt  

 

III. Nguyên nhân những tiêu chí chưa đạt: 

1. Tiêu chuẩn 1: 

- Tiêu chí 1.5:  Nhà trường vẫn còn 03 lớp học có sĩ số trên 35 học sinh/lớp: 

Lớp 2/1: 36 em; 2/6: 36em ; 4/4: 36 em 

- Tiêu chí 1.8: Trường có đến 3 điểm trường nên việc tổ chức một số hoạt 

động giáo dục ngoài giờ lên lớp vẫn còn gặp nhiều trở ngại vì học sinh phải 

di chuyển về cơ sở chính (cơ sở 3).  

- Tiêu chí 1.10: Chưa cải tiến trệt để các điều kiện để thực hiện các phương án 

bảo đảm an toàn cho học sinh. Cơ sở I của nhà trường chưa có hệ thống vòi 

phun nước PCCC (đã có ở dãy nhà phía Đông).  

 

2. Tiêu chuẩn 2:  

- Tiêu chí 2. 2 : Trong năm, nhà trường vẫn chưa đủ giáo viên giảng dạy Tin 

học cho các khối lớp do đó phải thực hiện Hợp đồng 01 giáo viên dạy tin 

học.  

- Tiêu chí 2.3: Chưa bổ sung đủ 01 nhân viên thiết bị 

- Tiêu chí 2.4: Nhà trường chưa giải quyết được tình trạng còn học sinh đi 

học chưa đúng độ tuổi. 

3. Tiêu chuẩn 3: 

- Tiêu chí 3. 6: Thư viện nhà trường chưa đạt Thư viện tiên tiến. 

V. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC 

1. Thông tin về kết quả giáo dục thực tế của năm học trước 

a. Kết quả tuyển sinh; tổng số học sinh theo từng khối; số học sinh bình 

quân/ lớp theo từng khối; số lượng học sinh học 2 buổi/ngày; số lượng học sinh 

nam/nữ, học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật; số lượng học sinh 

chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại trường 



- Kết quả tuyển sinh lớp Một năm học 2023-2024: 

Số học sinh lớp Một: 326 em;   Số lớp: 10 lớp. 

 - Tổng số học sinh của từng khối 

 

Khối Số 

lớp 

Số HS Số HS  

 

Học 

sinh 

Khuyết 

tật 

Học sinh chuyển 

trường 

Nam Nữ  Đến Đi 

Một 10 326 173 153 05 02 11 

Hai 9 315 173 142 06 10 08 

Ba 9 285 136 149 03 01 07 

Bốn 9 299 150 149 02 04 06 

Năm 10 299 155 144 07 02 0 

Tổng cộng: 47 1524 787 737 23 19 32 

 

b. Thống kê kết quả đánh giá học sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo; thống kê số lượng học sinh được lên lớp, học sinh không được lên lớp. 

- Kết quả đánh giá chất lượng các môn học và phẩm chất, năng lực học 

sinh 

             Đánh giá Chất lượng môn Toán, Tiếng Việt cuối năm học 2023-2024: 

 

KHỐI LỚP 
T 

TỔNG 

SỐ HS 

MÔN TIẾNG VIỆT 

HOÀN THÀNH 

TỐT 
HOÀN THÀNH 

CHƯA HOÀN 

THÀNH 

Tổng số 
Tỉ lệ 

(%) 
Tổng số Tỉ lệ (%) Tổng số Tỉ lệ (%) 

Khối 1 326 287 88,04 32 9,82 7 2,15 

Khối 2 315 292 92,7 22 6,98 1 0,32 

Khối 3 285 232 81,4 52 18,25 1 0,35 

Khối 4 299 218 72,91 81 27,09 0 0 

Khối 5 299 248 82,94 51 17,06 0 0 

TỔNG 

CỘNG 
1524 1277 83,8 238 15,6 9 0,6 

 

 



KHỐI LỚP 
T 

TỔNG 

SỐ HS 

MÔN TOÁN 

HOÀN THÀNH TỐT HOÀN THÀNH 
CHƯA HOÀN 

THÀNH 

Tổng số Tỉ lệ (%) Tổng số Tỉ lệ (%) Tổng số 
Tỉ lệ 

(%) 

Khối 1 326 278 85,28 42 12,88 6 1,84 

Khối 2 315 289 91,75 26 8,25 0 0 

Khối 3 285 232 81,4 50 17,54 3 1,05 

Khối 4 299 193 64,55 98 32,78 8 2,68 

Khối 5 299 247 82,61 52 7,39 0 0 

TỔNG 

CỘNG 
1524 1239 81,3 268 17,6 17 1,1 

Đánh giá Năng lực, Phẩm chất học sinh cuối năm năm học 2023-2024 

 

KHỐI 

NĂNG LỰC CHUNG 

TỰ HỌC VÀ TỰ 

CHỦ 

GIAO TIẾP VÀ HỢP 

TÁC 

GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VÀ 

SÁNG TẠO 

Tốt Đạt Cần cố 

gắng 

Tốt Đạt Cần cố 

gắng 

Tốt Đạt Cần cố gắng 

Khối 1 
300 26 0 302 24 0 298 28 0 

92 8,0 0 92,6 7,4 0 91,4 2,6 0 

Khối 

2 

294 21 0 298 17 0 293 22 0 

93,3 6,7 0 94,6 5,4 0 93,0 7,0 0 

Khối 

3 

267 16 2 278 7 0 264 21 0 

93,7 5,6 0,7 97,5 2,5 0 92,6 7,4 0 

Khối 

4 

269 30 0 278 21 0 254 45 0 

90 10,0 0 93,0 7,0 0 84,9 15,1 0 

 

KHỐI 

NĂNG LỰC CHUNG 

TỰ PHỤC VỤ, TỰ QUẢN HỢP TÁC 
TỰ HỌC VÀ GIẢI 

QUYẾT VẤN ĐỀ 

Tốt Đạt Cần cố 

gắng 

Tốt Đạt Cần cố 

gắng 

Tốt Đạt Cần cố 

gắng 

Khối 

5 

292 7 0 285 14 0 272 27 0 

97,7 2,3 0 95,3 4,7 0 91,0 9,0 0 

 

 

KHỐI 

NĂNG LỰC ĐẶC THÙ  

NGÔN NGỮ TÍNH TOÁN THẨM MĨ THỂ CHẤT KHOA HỌC 

Tốt Đạt Cần 

cố 

gắng 

Tốt Đạt Cần 

cố 

gắng 

Tốt Đạt Cần 

cố 

gắng 

Tốt Đạt Cần 

cố 

gắng 

Tốt Đạt Cần cố 

gắng 



Khối 

1 

287 32 7 278 42 6 289 37 0 292 34 0 292 34 0 

88 9.8 2.1 85,3 12,9 1,8 88,7 11,3 0 89,6 10,4 0 90 10 0 

Khối 

2 

292 22 1 289 26 0 298 17 0 299 16 0 303 12 0 

92,7 7 0,3 91,7 8,3 0 94,6 5,4 0 94,9 5,1 0 96,2 3,8 0 

Khối 

3 

246 38 1 238 43 4 273 12 0 277 8 0 270 15 0 

86,3 13,3 0,4 83,5 15,1 1,4 95,8 4,2 0 97,2 2,8 0 94,7 5,3 0 

Khối 

4 

233 66 0 194 97 8 278 21 0 288 11 0 267 32 0 

77,9 22,1 0 64,9 32,4 2,7 93 7 0 96,3 3,7 0 89,3 10,7 0 

 

KH

ỐI 

CÔNG NGHỆ TIN HỌC 

Tốt Đạt Cần cố gắng Tốt Đạt Cần cố gắng 

Khối 

3 

243 42 0 217 66 2 

85,3 14,7 0 76,1 23,2 0,7 

Khối 

4 

233 66 0 238 61 0 

77,9 22,1 0 79,6 20,4 0 

 

KHỐI 

PHẨM CHẤT 

YÊU NƯỚC NHÂN ÁI CHĂM CHỈ TRUNG THỰC TRÁCH NHIỆM 

Tốt Đạt Cần 

cố 

gắng 

Tốt Đạt Cần 

cố 

gắng 

Tốt Đạt Cần 

cố 

gắn

g 

Tốt Đạt Cần 

cố 

gắng 

Tốt Đạt Cần 

cố 

gắng 

Khối 

1 

321 5 0 322 4 0 304 22 0 320 6 0 310 16 0 

98,5 1,5 0 98,8 1,2 0 93,3 6,7 0 98,2 1,8 0 95,1 4,9 0 

Khối 

2 

315 0 0 315 0 0 300 15 0 314 1 0 312 3 0 

100 0 0 100,0 0 0 95,2 4,8 0 99,7 0,3 0 99,0 1 0 

Khối 

3 

285 0 0 285 0 0 273 12 0 283 2 0 276 9 0 

100 0 0 100,0 0 0 95,8 4,2 0 99,3 0,7 0 96,8 3,2 0 



 

KHỐ

I 

PHẨM CHẤT 

CHĂM HỌC, 

CHĂM LÀM 

TỰ TIN, TRÁCH 

NHIỆM 

TRUNG THỰC, 

KỈ LUẬT 

ĐOÀN KẾT, YÊU 

THƯƠNG 

Tốt Đạt Cần 

cố 

gắng 

Tốt Đạt Cần 

cố 

gắng 

Tốt Đạt Cần 

cố 

gắng 

Tốt Đạt Cần cố 

gắng 

Khối 

5 

262 36 1 280 18 1 274 24 1 298 0 1 

87,6 12 0,3 93,6 6 0,3 91,6 8 0,3 99,7 0 0,3 

• Đánh giá Chất lượng 

môn  Tiếng Anh học kì II năm học 2023-2024 

KHỐI LỚP 
T 

TỔNG 

SỐ HS 

MÔN TIẾNG ANH 

HOÀN THÀNH 

TỐT 
HOÀN THÀNH CHƯA HOÀN THÀNH 

Tổng số 
Tỉ lệ (%) 

Tổng số 
Tỉ lệ (%) 

Tổng số 
Tỉ lệ (%) 

Khối 3 285 199 69,82 79 27,72 7 2,46 

Khối 4 299 209 69,9 85 28,43 5 1,67 

Khối 5 299 228 76,25 71 23,75 0 0 

TỔNG 

CỘNG 
883 636 72 235 26,6 12 1,4 

       Đánh giá Chất lượng môn  Tin học cuối năm năm học 2023-2024 

KHỐI LỚP 
T 

TỔNG 

SỐ HS 

MÔN TIN HỌC 

HOÀN THÀNH 

TỐT 
HOÀN THÀNH 

CHƯA HOÀN 

THÀNH 

Tổng số 
Tỉ lệ 

(%) 
Tổng số 

Tỉ lệ (%) 
Tổng số 

Tỉ lệ (%) 

Khối 3 285 213 74,74 70 24,56 2 0,7 

Khối 4 299 240 80,27 59 19,73 0 0 

 

II. Thành tích của GV và HS đã đạt được trong năm học 2023-2024 như sau: 

           - Tổng số Lớp:      47           Học sinh:  1.524              

 - Học sinh hoàn thành chương trình lớp học: 1496 em; Lưu ban: 8 em (gồm: 

Khối 1: 7 ; Khối 3: 1). 

 - Học sinh Xuất sắc Lớp 1, 2, 3, 4: 780/1225 ( 63,7%) ;  Học sinh Hoàn 

thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện Lớp 5: 209/ 299 học sinh ( 69,9%) 

 - Cháu ngoan Bác Hồ:   1.296/1.524 học sinh ( 85%) 

A. Về học sinh:   

TT Các hội thi Kết quả 

I Cấp quốc tế 8 giải 

Khối 

4 

296 3 0 295 4 0 275 24 0 295 4 0 295 4 0 

99 1 0 98,7 1,3 0 92 8 0 98,7 1,3 0 98,7 1,3 0 



1 
Giải Toán Kangaroo 

+ 1 Huy chương Bạc 

+3 Huy Chương Đồng 

2 Giải Toán IMAS (vòng 1) - 4 Giải Credit  

II Cấp quốc gia 14 giải 

1 
Olympic Toán Timo 

+ 1 Huy chương Bạc 

+ 5 Huy Chương Đồng 

2 Ioe Tiếng Anh qua mạng 

-1 giải Khuyến khích và 1 huy chương 

Đồng 

 

3 Toán FMO 
1 Huy Chương Đồng và  

1 Huy chương Bạc 

4 Olympia Tiếng Anh 
1 Giải Nhì 

 

5 Hùng biện Tiếng Anh 
1 Huy chương Bạc 

 

6 
Cuộc thi “ Thầy cô trong 

trái tim em” - 1 Giải Khuyến khích 

7 
Cuộc thi “ Bác Hồ với thiếu 

nhi- Thiếu nhi với Bác Hồ” - Giải Khuyến khích 

III Cấp thành phố 178 giải 

1 

Tham gia chương trình Liên 

hoan các nhóm nhảy thiếu 

nhi “Mùa hè hạnh phúc”  

- Đạt giải Khuyến khích  

 

2 
Văn nghệ “Mừng Đảng 

mừng Xuân”  

- Đạt giải B tập thể 

 

3 
- Hội thi vẽ tranh Tự hào 

địa chỉ đỏ quê hương  

- Đạt giải Khuyến khích   

4 
- Hội thi Video Vạn dặm 

non sông  

- Đạt giải B 

 

5 

Tham gia cuộc thi “Hùng 

biện về phòng chống thiên 

tai và thích ứng biến đổi khí 

hậu” - Đạt 1 giải Nhì và 1 giải khuyến khích  

6 
Đại sứ Văn hóa đọc Đà 

Nẵng 

- 1 Giải Đại sứ văn hóa đọc 

- 1 Giải Văn hóa đọc: 

7 
Ngày hội STEM TALENT 

Đà Nẵng năm 2024 

Bảng EV3:  

+ Cấp độ sơ cấp: 1 giải Nhất, 1 

giải Nhì và 1 giải Ba  

 + Cấp độ trung cấp: 1 giải Nhất  

và 1 giải Khuyến khích 

- Bảng Lego Wedo: 1 giải Nhì  



 

8 

Đấu trường Toán học 

Vioedu 

 

- 1 giải Vàng, 2giải Đồng, 6 giải 

Khuyến khích 

9 Ngày hội STEM - 1 giải Nhì 

10 Ioe Tiếng Anh qua mạng 
-2 giải Nhì, 4 giải Ba, 5 giải Khuyến 

khích 

11 

- Violympic Toán Tiếng 

Việt qua mạng  

  

- 2 giải Bạc,  4 giải Đồng, 77 giải 

Khuyến khích 

12 

     - Violympic Toán Tiếng 

Anh qua mạng  

 

-3 giải Vàng, 10 giải Bạc, 7 giải Đồng, 

2 giải Khuyến khích. 

13 
- Trạng nguyên Tiếng Việt 

qua mạng  

- 2 giải Nhất 

- 5 giải Nhì, 7 giải Ba, 9 giải Khuyến 

khích 

14 
Cuộc thi vẽ tranh và viết về 

Nhật Bản 

 

- 1 Giải Nhất vẽ tranh- Viết về Nhật 

Bản : 1 Giải Nhất và 1 Giải Khuyến 

khích  

15 Hội khoẻ Phù Đổng 

- Bơi lội: 3 Huy chương Vàng, 1 huy 

chương Bạc, 1 huy chương Đồng 

- Cơ vua: 1 huy chương Bạc đồng đội 

16 Toán ASMO 
- 1 Giải Khuyến khích 

 

17 Vẽ tranh Cathay -1 Giải Khuyến khích 

18 Tin học Trẻ -3 giải Khuyến khích 

IV Cấp quận 256 giải 

1 
- Hội thi vẽ tranh Lễ hội 

Cầu Ngư. 

- 1 giải Ba 

2 

Tham gia Ngày hội “Văn 

hóa dân gian văn hóa dân 

tộc” 

- 1 giải Ba. 

3 

Tham gia cuộc thi thuyết 

trình “Trường học Xanh – 

Sạch – Sáng – Bốn 

mùa hoa” 

- Đạt giải Ba  

4 

Cuộc thi Đại sứ Văn hóa 

đọc quận Thanh Khê 2023 

và 2024 

- 4 giải Đại sứ văn hóa đọc tiêu biểu 

quận Thanh Khê:  

- 8 giải Đại sứ văn hóa đọc quận Thanh 

Khê: 



5 Hội khỏe Phù Đổng 

-Bóng đá: Giải Ba  

-Bơi lội:  

+ Cá nhân:3 giải Nhất, 1 giải Nhì, 4 

giải Ba 

+ Đồng đội” 1 giải Nhì 

- Cờ vua: 1 giải Ba 

- Cầu lông: 1 giải Ba đồng đội 

6 Tin học trẻ 
- 1 Giải Nhất, 1 Giải Nhì, 2 Giải Ba và  

6 Giải Khuyến khích 

7 

- Violympic Toán Tiếng 

Việt qua mạng  

  

4 giải Vàng, 12 giải Bạc, 20 giải Đồng, 

49 Khuyến khích 

 

8 

 - Violympic Toán Tiếng 

Anh qua mạng  

 

12 giải Vàng, 16 giải  Bạc, 3 giải  

Đồng 

9 
Hội thi Trạng nguyên Tiếng 

Việt  

- 5 giải Nhất, 18 giải Nhì, 34 giải Ba 

và 43 giải Khuyến khích. 

 

10 Nhà khoa học nhí 1 Giải Nhất 

11 Nhà thông thái 1 Giải Nhất 

12 
Vẽ tranh Thiếu nhi Thanh 

Khê- Chào mừng Đại hội 

-2 giải A 

 B. Về giáo viên 

 

TT Các hội thi Kết quả 

II  Cấp quận  

1 

Hội thi Chào mừng kỉ niệm 

41 năm Ngày Nhà giáo Việt 

Nam 

- Giải Nhất video tiết dạy: Cô Kim Thị 

Quỳnh 

- Giải Nhất: video các hoạt động của nhà 

trường 

2 

Hội thi Giao lưu Giáo dục 

STEM đạt giải Ba. 

 

Đoàn Thị Thanh Tuyền đạt giải Ba. 

 

3 
Bài thu hoạch chính trị pháp 

luật Hè 2023 

Hoàn thành xuất sắc: Huỳnh Lê Thị Thúy 

Hằng 

4 Nhà Khoa Thông thái 

Tham gia cùng HS và PHHS đạt  giải Nhất: 

Huỳnh Thị Khánh Vân, Ngô Thị Ngọc 

Tuyết và Lê Thị Huyền Nga 

VI. KẾT QUẢ TÀI CHÍNH 



1 Tình hình tài chính của cơ sở giáo dục trong năm tài chính trước liền kề 

thời điểm báo cáo theo quy định pháp luật , trong đó có cơ cấu các khoản thu, chi 

hoạt động như sau: 

 Năm 2023: 

a) Các khoản thu phân theo: 

- Nguồn kinh phí ngân sách nhà nước: 

- Nguồn kinh phí tự chủ:   

- Nguồn 13: 12.128.736.000 đ 

- Nguồn 14:      949.000.000 đ 

- Nguồn kinh phí không tự chủ:   

- Nguồn 12: 920.076.000 đ 

- Nguồn 15: 201.536.000 đ 

b) Các khoản chi phân theo: 

- Tiền lương, phụ cấp khác có tính chất lương : 5.778.379.206 đ 

- Tiền lương tăng thêm    :    940.238.044 đ 

- Chi khen thưởng     :      55.422.000 đ 

- Chi phúc lợi tập thể    :    586.180.000 đ 

- Duy tu, sữa chữa Cơ sở vật chất   :    244.923.740 đ 

- Mua sắm      :    280.636.000 đ 

- Thuê mướn      :    230.499.300 đ 

- Chi phí nghiệp vụ chuyên môn   :    422.761.061 đ 

- Chi khác      :      15.787.731 đ 

- Chi hỗ trợ chi phí học tập    :      52.500.000 đ 

- Chi học bổng và hỗ trợ khác cho HS  :      35.000.000 đ 

2. Các khoản thu và mức thu đối với người học, bao gồm 

 - Học phí: Không có 

 - Các khoản thu và mức thu ngoài học phí trong năm học 2023-2024 và dự 

kiếm cho năm học sau 2024-2025: 

 

Nội 

dung 

Năm học 2023-2024 

 

Năm học 2024-2025 

 

Mức thu 

 

Số tiền thu 

 

Mức thu 

Số tiền dự 

kiến thu 

Vệ sinh 100.000đ/ HS/năm 146.600.000 đ 0 0 

Bán trú 882.000đ/HS/tháng 6.578.513.000 đ 882.000đ/HS/tháng 8.366.652.000 đ 

 Đồ dùng HS mới: 164.000 42.804.000 đ HS mới: 200.000 45.000.000 đ 



Bán trú đ/HS/năm đ/HS/năm 

Học sinh cũ: 

109.000đ/HS/năm 

89.707.000 đ Học sinh cũ: 

140.000đ/HS/năm 

116.060.000 đ 

3. Chính sách và kết quả thực hiện chính sách hằng năm về trợ cấp và miễn 

giảm học phí, học bổng đối với người học: 

Do tiểu học không thu học phí nên nhà trường không thực hiện chính sách 

miễn giảm học phí. Học bổng dành cho học sinh khuyết tật áp dụng theo Thông tư 

42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC 

4. Số dư các quỹ theo quy định: 

Số dư các quỹ đến ngày 31/12/2023 theo như bảng đối chiếu số dư với kho 

bạc nhà nước Thanh Khê như sau: 

 

STT Nội dung Số dư đến quỹ Ghi chú 

1 Vệ sinh 68.446.000 đ  

2 Đồ dùng bán trú 16.218.680 đ  

3 Bán trú 827.938.769 đ  

4 Bảo hiểm y tế 4.187.196 đ  

 Tổng cộng 916.790.645 đ  

  5. Các nội dung công khai tài chính khác được nhà trường thực hiện theo quy 

định của pháp luật về tài chính, ngân sách, kế toán, kiểm toán, dân chủ cơ sở. 

VII. KẾT QUÁ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM KHÁC 

- Nhà trường thực hiện tốt kế hoạch giáo dục nhà trường, hoàn thành tốt chỉ 

tiêu của nghị quyết do hội nghị Viên chức – Người lao động  đề ra. Kết quả của 

năm học sau luôn cao hơn năm học trước, đảm bảo cho sự vững chắc cho công tác 

phát triển giáo dục trong những năm tiếp theo và đảm bảo gắn các hoạt động nhà 

trường với các mục tiêu kinh tế xã hội địa phương. 

-Thường xuyên tổ chức các hình thức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho 

đội ngũ với nhiều hình thức đa dạng. Cử giáo viên cốt cán tham gia đầy đủ các đợt 

tập huấn, chuyên đề, bồi dưỡng chuyên môn do Phòng GD&ĐT, Sở GD&ĐT tổ 

chức. 

- Thực hiện tốt kế hoạch dạy học và giáo dục đối với lớp 2 buổi /ngày theo 

hướng dẫn của Ngành. Tăng cường các hoạt động thực hiện mục tiêu giáo dục toàn 

diện, thực hành vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn. Tổ chức cho học sinh 

tham gia các hoạt động thực tế tại địa phương nhằm hỗ trợ cho việc học tập; bồi 

dưỡng học sinh năng khiếu; dạy học các môn học tự chọn. Các hoạt động giáo dục 



ngoài giờ lên lớp, câu lạc bộ, hoạt động ngoại khoá… được tổ chức linh hoạt theo 

điều kiện nhà trường.   

- Chỉ đạo các tổ chuyên môn đã thực hiện có hiệu quả việc nâng cao chất 

lượng sinh hoạt tổ; thường xuyên bàn bạc, thống nhất phương pháp dạy các bài khó 

có kiến thức trọng tâm cần khai thác sâu; hỗ trợ lẫn nhau về chuyên môn, tư liệu và 

phương pháp giảng dạy trong các buổi sinh hoạt chuyên môn. 

- Chỉ đạo thực hiện đổi mới phương pháp dạy học. Thông qua các chuyên đề 

được triển khai, tập huấn, giáo viên đã nắm vững và thực hiện tốt việc đổi mới 

phương pháp dạy học. 

- Giáo viên thực hiện tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào 

việc đổi mới phương pháp dạy học. Đầu tư nghiên cứu làm thêm đồ dùng và thực 

hiện cải tiến một số đồ dùng dạy học chưa phù hợp nhằm tạo hứng thú cho học 

sinh, tăng hiệu quả giảng dạy.  

Trên đây là báo cáo thường niên Phụ lục 1 của Trường Tiểu học Trần Cao 

Vân năm 2024./. 

 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, KT. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Nguyễn Việt Hùng 
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